
 
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:         / TB-BVĐKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá “Mua sắm dụng cụ cho Khoa TMH và Trung tâm Dịch 

vụ Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa”   

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm “Mua sắm dụng 

cụ cho Khoa TMH và Trung tâm Dịch vụ Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa”. 

Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói thầu mua sắm nêu trên, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/ đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ 

sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0911874907 

- Địa chỉ email: vttbkhhos@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa 

- Nhận qua email: vttbkhhos@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 23 tháng 8 năm 2024 đến trước 08h 

ngày 04 tháng 9 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 8 

năm 2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính 

kèm) 

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng 

Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc 

Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán bằng 

chuyển khoản một lần trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung 

cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua. 
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III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ  

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật 

chi tiết và hàng mẫu (nếu có). 

 Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu 

thêm thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo 

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Phan Hữu Chính 
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Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-BVĐKT ngày      /     /2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

I BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT AMYDAN 2 Bộ    

1 
Kẹp Amydan cong nhẹ 

19 cm 

Kẹp Amydan 

SCHNIDT-SAWTELL 

mũi cong nhẹ, ngàm có 

khía, chiều dài 19 cm 

4 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 
Kẹp Amydan mũi cong 

19 cm 

Kẹp Amydan 

SCHNIDT-SAWTELL 

mũi cong, ngàm có khía, 

chiều dài 19 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

3 
Kẹp Rochester Pean 

thẳng dài 24 cm 

Kẹp Rochester Pean, 

mũi thẳng, ngàm có 

khía, chiều dài 24 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

4 Nhíp  phẫu tích 21 cm 

Nhíp phẫu tích Jansen 

cán kiểu Bayonet, ngàm 

có khía, chiều dài 21 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

5 Dao mổ Amydal 21 cm 

Dao mổ Amydal 

Abraham, kiểu lưỡi 

liềm, chiều dài 21 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

6 
Kéo Metzenbaum TC 

cán vàng 23 cm 

Kéo bóc tách 

Metzenbaum TC cán 

vàng, mũi cong, đầu 

tù/tù, chiều dài 23 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

7 
Kéo Metzenbaum 

Nelson cong tù/tù 16 cm 

Kéo Metzenbaum 

Nelson, mũi cong, đầu 

tù/tù, chiều dài 16 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

8 

Cây bóc tách Amydal 

hai đầu Luniatschek 18 

cm 

Cây bóc tách Amydal 

hai đầu Luniatschek mũi 

hình chữ V, kích thước 

2.5 mm, chiều dài 18 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

9 
Cây bóc tách Amydal 

kiểu Henke 23cm 

Cây bóc tách Amydal 

kiểu Henke hai đầu, kích 

thước 12 mm, chiều dài 

23 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

10 
Cây nâng vén Hurd 22.5 

cm 

Cây nâng vén Hurd, 2 

đầu, kích thước đầu 10 

mm, chiều dài 22.5 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

11 Ống hút Cooley 30 cm 
Ống hút Cooley, chiều 

dài 30 cm 
4 cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

12 
Bộ banh mở miệng kiểu 

Mc Ivor 

Bộ banh mở miệng kiểu 

Mc Ivor bộ hoàn chỉnh 

bao gồm: khung banh + 

3 lưỡi banh Fig.1, Fig.2, 

Fig.3 

2 Bộ 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

13 
Kẹp Amydal kiểu 

Colver hàm cong 19 cm 

Kẹp phẫu tích Amydal 

kiểu Colver hàm cong 

19 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

14 Kẹp ruột Allis dài 15 cm 

Kẹp ruột Allis, ngàm có 

răng 5 x 6, chiều dài 15 

cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

15 
Kẹp săng Backhaus 13 

cm 

Kẹp săng Backhaus, hai 

răng nhọn, chiều dài 13 

cm 

6 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

16 
Cuộn dây chỉ thép cắt 

Amydal 

Cuộn dây chỉ thép cắt 

Amydal, đường kính 0.3 

mm, chiều dài 10 m 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

17 

Hộp Inox có nắp đậy, 

kích thước 30 x 20 x 5 

cm 

Hộp Inox đựng và bảo 

quản dụng cụ phẫu thuật 

có nắp đậy, kích thước 

30 x 20 x 5 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

18 

Hộp Inox đựng chỉ thép 

cắt Amydal có nắp đậy, 

kích thước 12 x 8 x 4 cm 

Hộp Inox đựng và bảo 

quản chỉ thép cắt 

Amydal có nắp đậy, kích 

thước 12 x 8 x 4 cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

19 
Thòng lọng cắt Amydal 

kiểu Tyding 

Thòng lọng cắt Amydal 

kiểu Tyding 
2 cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

20 
Kẹp cầm máu spencer 

Wells cong 

Kẹp cầm máu spencer 

Wells cong dài 18 cm 
4 cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

21 
Kẹp cầm máu pean 

mảnh cong, dài 16 cm 

Kẹp cầm máu pean 

mảnh cong, dài 16 cm 
2 cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

22 
Kẹp cầm máu pean 

mảnh cong, dài 14 cm 

Kẹp cầm máu pean 

mảnh cong, dài 14 cm 
2 cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

23 

Kẹp cầm máu Adson 

thẳng, răng 1 x 2, dài 18 

cm 

Kẹp cầm máu Adson 

thẳng, răng 1 x 2, dài 18 

cm 

2 cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

II BỘ DỤNG CỤ MỔ VA 1 Bộ    

1 

Hộp Inox có nắp đậy, 

kích thước 40 cm x 20 

cm x 8 cm 

Hộp Inox đựng và bảo 

quản dụng cụ phẫu thuật 

có nắp đậy, kích thước 

40 cm x 20 cm x 8 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 
Kẹp săng Backhaus 

chiều dài 11 cm 

Kẹp săng Backhaus, hai 

răng nhọn, chiều dài 11 

cm 

4 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

3 Bộ banh mở miệng 

Bộ banh mở miệng kiểu 

Mc Ivor bộ hoàn chỉnh 

bao gồm: khung banh + 

3 lưỡi banh Fig.1, Fig.2, 

Fig.3 

2 Bộ 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

4 
Kẹp cầm máu chiều dài 

21 cm 

Kẹp cầm máu Halsted 

Mosquito, ngàm có khía, 

mũi cong, chiều dài 21 

cm 

2 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

5 
Nhíp phẫu tích chiều dài 

14 cm 

Nhíp phẫu tích Lucae 

cán kiểu Bayonet, ngàm 

có khía, chiều dài 14 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

6 
Kẹp Polypus Hartmann, 

thân gập góc12 cm 

Kẹp Polypus Hartmann, 

thân gập góc, ngàm có 

khía, chiều dài 12 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

7 
Kẹp Blakesley, ngàm 

thẳng, Fig.00 

Kẹp vách ngăn 

Blakesley, ngàm thẳng, 

Fig.00 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

8 
Kẹp vách ngăn, ngàm 

gập góc 45 độ, Fig.00 

Kẹp vách ngăn 

Blakesley, ngàm gập góc 

45 độ, Fig.00 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

9 
Muỗng nạo chiều dài 20 

cm 

Muỗng nạo VA 

Barnhill, Fig.2, mũi 

cong, chiều dài 20 cm. 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

10 
Nạo vòm họng cỡ nhỏ 

23 cm 

Nạo vòm họng La Force 

cỡ nhỏ, kích thước lưỡi 

13 mm, chiều dài 23 cm 

2 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

11 
Ống hút đường kính 8 

mm 

Ống hút Pool, đầu có 

lọc, chuôi cong, đường 

kính 8 mm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

12 
Kéo Mayo chiều dài 

19.5 cm 

Kéo phẫu thuật Mayo 

Stille, mũi thẳng, chiều 

dài 19.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

13 
Banh mũi Fig.1, chiều 

dài 14 cm 

Banh mũi Mod.Wien, 

Fig.1, chiều dài 14 cm 
1 Cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

III BỘ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÁCH NGĂN 1 Bộ    
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

1 

Hộp Inox  có nắp đậy, 

kích thước 30 cm x 20 

cm x 5 cm 

Hộp Inox đựng và bảo 

quản dụng cụ phẫu thuật 

có nắp đậy, kích thước 

30 cm x 20 cm x 5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 
Kẹp săng Backhaus 

chiều dài 15 cm 

Kẹp săng Backhaus, hai 

răng nhọn, chiều dài 15 

cm 

5 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

3 
Cán dao mổ số 3, có 

thước đo 

Cán dao mổ số 3, có 

thước đo 
1 Cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

4 
Nhíp phẫu tích chiều dài 

14 cm 

Nhíp phẫu tích Lucae 

cán kiểu Bayonet, ngàm 

có khía, chiều dài 14 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

5 
Kẹp phẫu thuật tai chiều 

dài 13.5 cm 

Kẹp phẫu thuật tai 

Hartmann, thân gập góc, 

ngàm có khía, mẫu 

chuẩn, chiều dài 13.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

6 
Nhíp mô chiều dài 16 

cm 

Nhíp mô mũi mảnh, 

ngàm có 1 x 2 răng, 

chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

7 Nhíp phẫu tích 16 cm 

Nhíp phẫu tích, mũi cỡ 

trung, ngàm có khía, 

chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

8 
Búa phẫu thuật trọng 

lượng 160 g 

Búa phẫu thuật Williger, 

đường kính 26 mm, 

chiều dài 23 cm, trọng 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 



9 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

lượng 160 g 

9 
Banh mũi Fig.0, chiều 

dài 15 cm 

Banh mũi Hartmann 

Halle Fig.0, khớp vít, 

chiều dài 15 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

10 
Banh mũi Fig.3, chiều 

dài 15 cm 

Banh mũi Hartmann 

Halle Fig.3, khớp vít, 

chiều dài 15 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

11 
Ống hút đường kính 4 

mm 

Ống hút Frazier đường 

kính 4 mm (12charr), 

chiều dài làm việc 90 

mm, thân gập góc 45 độ 

3 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

12 
Ống hút đường kính 3 

mm 

Ống hút Frazier đường 

kính 3 mm (9charr), 

chiều dài làm việc 90 

mm, thân gập góc 45 độ 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

13 

Dụng cụ nâng bẩy hai 

đầu Masing, chiều dài  

20 cm 

Dụng cụ nâng bẩy hai 

đầu Masing, thân có chia 

vạch, chiều dài 20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

14 

Dụng cụ nâng bẩy hai 

đầu Freer, chiều dài 20 

cm 

Dụng cụ nâng bẩy hai 

đầu Freer, chiều dài 20 

cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

15 
Kẹp mang kim chiều dài 

20 cm 

Kẹp mang kim Crile 

Wood, ngàm có khía có 

rãnh dọc ở giữa ngàm, 

chiều dài 20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

16 Spatula có thể uốn cong, Spatula có thể uốn cong, 1 Cái 90 ngày kể từ ngày Bệnh viện Đa  



10 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

kích thước 200 mm x 17 

mm 

kích thước 200 mm x 17 

mm 

ký hợp đồng khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

17 

Đục Killian, mũi hình 

chữ V, kích thước mũi 5 

mm. chiều dài 17 cm 

Đục Killian, thân kiểu 

chữ Z, mũi hình chữ V, 

kích thước mũi 5 mm, 

chiều dài 17 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

18 

Đục Killian, mũi hình 

lòng máng, kích thước 

mũi 5 mm, chiều dài 17 

cm 

Đục Killian, thân kiểu 

chữ Z, mũi hình lòng 

máng, kích thước mũi 5 

mm, chiều dài 17 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

19 

Đục Ballenger, kích 

thước mũi 4 mm, chiều 

dài 15.5 cm 

Đục Ballenger, mũi hình 

chữ V, kích thước mũi 4 

mm, chiều dài 15.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

20 

Đục lòng máng Freer, 

kích thước mũi 6 mm, 

chiều dài 15 cm 

Đục lòng máng Freer, 

kích thước mũi 6 mm, 

chiều dài 15 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

21 
Thìa nạo Amydal 2 đầu 

Fig.1+2, chiều dài 20 cm 

Thìa nạo Amydal 2 đầu 

Coakley mũi cong, đầu 

Fig.1+2, chiều dài 20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

22 
Thìa nạo Amydal 2 đầu 

Fig.4+5, chiều dài 20 cm 

Thìa nạo Amydal 2 đầu 

Coakley mũi cong, đầu 

Fig.4+5, chiều dài 20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

23 
Que thăm dò hai đầu 

chiều dài 20 cm 

Que thăm dò hai đầu 

kích thước đầu 1/2 mm, 

đầu thăm hình tròn, 

chiều dài 20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 



11 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

24 
Que thăm dò hai đầu, 

chiều dài 18 cm 

Que thăm dò hai đầu, 

đầu thăm hình tròn, 

chiều dài 18 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

25 
Kẹp vách ngăn, ngàm 

thẳng, Fig.1 

Kẹp vách ngăn 

Blakesley, ngàm thẳng, 

Fig.1 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

26 
Kẹp vách ngăn gập góc  

45 độ 

Kẹp vách ngăn 

Blakesley, ngàm gập góc 

45 độ, Fig.0 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

27 
Kẹp phẫu thuật gập góc 

90 độ 

Kẹp phẫu thuật mũi 

xoang Blakesley, mũi 

gập góc 90 độ, ngàm 

hoạt động đơn 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

28 

Kẹp phẫu thuật gập góc 

45 độ, chiều dài làm việc 

13 cm 

Kẹp phẫu thuật mũi 

xoang Gruenwald Henke 

Fig.1, mũi gập góc 45 

độ, ngàm hoạt động đơn, 

chiều dài làm việc 13 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

29 
Kéo  Knight, chiều dài 

18 cm 

Kéo phẫu thuật mũi 

xoang Knight, thân gập 

góc, chiều dài 18 cm 

3 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

30 
Kéo heymann, chiều dài 

18 cm 

Kéo phẫu thuật mũi 

xoang heymann, thân 

gập góc, chiều dài 18 cm 

2 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

31 
Balmer mở cánh mũi 

Oringer, kích thước   10 

Balmer mở cánh mũi 

Oringer kích thước 10 
2 Cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
 



12 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

cm cm Khánh Hòa 

32 

Dao Ballenger, kích 

thước mũi 4 mm, chiều 

dài 22 cm 

Dao cắt sụn vách ngăn 

Ballenger, kích thước 

mũi 4mm, chiều dài 22 

cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

IV BỘ DỤNG CỤ MỖ XƯƠNG CHỦM 1 Bộ    

1 

Hộp đựng và bảo quản 

dụng cụ phẫu thuật kt 

580 mm x 280 mm x 

100 mm 

Hộp đựng và bảo quản 

dụng cụ phẫu thuật, nắp 

có lỗ thông khí, nắp màu 

bạc, kích thước 580 mm 

x 280 mm x 100 mm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 
Kẹp săng Backhaus 

chiều dài 13 cm 

Kẹp săng Backhaus, hai 

răng nhọn, chiều dài 13 

cm 

5 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

3 
Hộp đựng bông gòn có 

nắp 10 cm x10 cm 

Hộp đựng bông gòn có 

nắp kích thước 10 cm x 

10 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

4 
Curettes Tai Fig.0, chiều 

dài 16 cm 

Curettes Tai Fig.0, 

muỗng gập góc cùn, 

chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

5 
Curettes Tai Fig.5, chiều 

dài 16 cm 

Curettes Tai Fig.5, 

muỗng gập góc cùn, 

chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

6 
Kẹp mang kim chiều dài  

20 cm 

Kẹp mang kim Crile 

Wood, ngàm có khía có 

rãnh dọc ở giữa ngàm, 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 



13 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

chiều dài 20 cm 

7 
Nâng bẩy xương Freer 

Joseph 20 cm 

Nâng bẩy xương 2 đầu 

Freer Joseph, chiều dài 

20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

8 

Kéo phẫu thuật 

Metzenbaum cong tù/tù 

18 cm 

Kéo phẫu thuật 

Metzenbaum, mũi cong, 

đầu tù/tù, chiều dài 18 

cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

9 
Nhíp  phẫu tích, chiều 

dài 14 cm 

Nhíp phẫu tích Lucae 

cán kiểu Bayonet, ngàm 

có khía, chiều dài 14 cm 

2 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

10 
Kẹp cầm máu, chiều dài 

13.5 cm 

Kẹp cầm máu Baby 

Overholt, ngàm có khía, 

mũi cong, chiều dài 13.5 

cm 

2 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

11 
Kẹp răng chuột, chiều 

dài 12.5 cm 

Kẹp răng chuột Allis 

Baby, ngàm có răng 4 x 

5, chiều dài 12.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

12 Nhíp mô 16 cm 

Nhíp mô mũi mảnh, 

ngàm có 1 x 2 răng, 

chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

13 
Nhíp phẫu tích, chiều 

dài 16 cm 

Nhíp phẫu tích, mũi cỡ 

trung, ngàm có khía, 

chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

14 
Kéo cắt chỉ, chiều dài 

11.5 cm 

Kéo cắt chỉ Iris mũi 

mảnh, mũi nhọn/nhọn, 
1 Cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
 



14 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

mũi cong, chiều dài 11.5 

cm 

Khánh Hòa 

15 Cán dao mổ số 3 Cán dao mổ số 3 1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

16 
Banh khí quản, chiều dài 

16 cm 

Banh khí quản 3 răng tù, 

chiều dài 16 cm 
1 Cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

17 
Banh tự giữ, chiều dài 

11.5 cm 

Banh tự giữ Wullstein 3 

x 3 răng tù, chiều dài 

11.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

18 
Banh tự giữ, chiều dài 

13.5 cm 

Banh tự giữ Weitlaner 3 

x 4 răng tù, chiều dài 

13.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

19 
Hộp Inox kích thước 20 

cm x 10 cm x 5 cm 

Hộp Inox đựng và bảo 

quản dụng cụ phẫu thuật 

có nắp đậy, kích thước 

20 cm x 10 cm x 5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

20 

Kéo Metzenbaum TC 

cán vàng cong, chiều dài 

20 cm 

Kéo bóc tách 

Metzenbaum TC cán 

vàng, mũi cong, đầu 

tù/tù, chiều dài 20 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

21 

Ống hút Hartmann, 

đường kính 2 mm, chiều 

dài 12 cm 

Ống hút Hartmann, 

đường kính 2mm, chiều 

dài 12 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

22 Ống hút Rosen thẳng, Ống hút tai Rosen thẳng, 1 Cái 90 ngày kể từ ngày Bệnh viện Đa  



15 
 

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

đường kính 1.2 mm, 

chiều dài 8 cm 

đường kính 1.2 mm, 

chiều dài 8 cm 

ký hợp đồng khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

23 
Ống hút tai, đường kính 

1.2 mm, chiều dài 8 cm 

Ống hút tai Rosen thân 

gập góc, đường kính 

1.2mm, chiều dài 8 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

24 
Ống hút, đường kính 2.5 

mm, chiều dài 12 cm 

Ống hút Hartmann, 

đường kính 2.5 mm, 

chiều dài 12 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

25 
Ống hút, đường kính 3 

mm, chiều dài 12 cm 

Ống hút Hartmann, 

đường kính 3 mm, chiều 

dài 12 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

26 
Nối ống, chiều dài 5.5 

cm 

Nối ống hút House, 

chiều dài 5.5 cm 
1 Cái 

90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

27 
Curettes phẫu thuật tai, 

chiều dài 16.5 cm 

Curettes phẫu thuật Tai 

Buck Fig.0, muỗng sắc, 

chiều dài 16.5 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

28 
Cây bóc tách, chiều dài 

16 cm 

Cây bóc tách Day, mũi 

gập góc vuông, chiều dài 

16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

29 

Que thăm dò vi phẫu tai 

Fig.7 thẳng, chiều dài 14 

cm 

Que thăm dò vi phẫu tai 

Wagener Fig.7, mũi 

thẳng, chiều dài 14 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

30 

Que thăm dò vi phẫu tai 

Fig.6 cong, chiều dài 14 

cm 

Que thăm dò vi phẫu tai 

Wagener Fig.6, mũi 

cong, chiều dài 14 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

31 
Que thăm dò vi phẫu tai  

gập góc, chiều dài 14 cm 

Que thăm dò vi phẫu tai 

Lucae Fig.2, mũi gập 

góc, đầu thăm hình giọt 

nước, chiều dài 14 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

32 
Dao vi phẫu tai chiều 

dài16 cm 

Dao vi phẫu tai Austin 

(Plester) lưỡi hình lưỡi 

liềm, chiều dài 16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

33 
Dao chích nhĩ, chiều dài 

16 cm 

Dao chích nhĩ Politzer 

thân gập góc, chiều dài 

16 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

V BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU NỐI MẠCH MÁU 1 Bộ    

1 
Phẫu tích cong, chiều 

dài 15 cm 

Kẹp vi phẫu cán tròn, 

ngàm trơn, mũi cong, 

kích thước mũi 0.4 mm, 

chiều dài 15 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 
Phẫu tích thẳng, chiều 

dài 15 cm 

Kẹp vi phẫu cán tròn, 

ngàm trơn, mũi thẳng, 

kích thước mũi 0.4 mm, 

chiều dài 15 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

3 
Kéo vi phẫu, chiều dài 

15 cm 

Kéo vi phẫu cán tròn, 

mũi thẳng, đầu 

nhọn/nhọn, chiều dài 15 

cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

4 
Kẹp mang kim cong, 

chiều dài 18 cm 

Kẹp mang kim vi phẫu 

cán tròn có khóa cài, 

mũi cong, kích thước 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Tiến độ cung cấp 

theo yêu cầu của 

bên mời thầu 

Địa điểm cung 

cấp 
Ghi chú 

mũi 11 x 0.8 mm, chiều 

dài 18 cm 

5 
Kẹp mang kim thẳng, 

chiều dài 18 cm 

Kẹp mang kim vi phẫu 

cán tròn có khóa cài, 

mũi thẳng, kích thước 

mũi 11 x 0.8 mm, chiều 

dài 18 cm 

1 Cái 
90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 
Lưu ý:  

-  Giá đã bao gồm thuế VAT: Chi phí vận chuyển và các loại thuế phí khác theo quy định hiện hành.  

-     Các máy sau khi bảo trì, bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động bình thường.  

-     Có bảng thuyết minh về quy trình bảo trì và bảo dưỡng các máy trên. 
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